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Thực hiện kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 04/01/2024 của UBND huyện 
Định Hóa về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên 
địa bàn huyện Định Hóa năm 2024; Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 
01/3/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa về việc giao chỉ tiêu tiêm 
phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Định Hóa năm 2024 
và Công văn số 2249/UBND-NN ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân 
dân huyện Định Hóa, về việc tập chung tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh 
cho đàn vật nuôi.  

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 
UBND xã đề nghị các xóm triển khai thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin cho 
đàn gia súc, gia cầm đợt I năm 2024 trên địa bàn xã cụ thể như sau:  

1.Về Lịch cung ứng vắc xin và thời gian tiêm phòng.  
-Thời gian cấp phát các loại vắc xin Từ ngày 23/4/2024 đến ngày 

25/4/2024.  

-Thời gian thực hiện tiêm phòng bắt đầu từ ngày 25/4/2023 đến 15/5/2024   
2. Đối tượng và loại vắc xin tiêm  phòng.  

- Đối với trâu, bò, bê, nghé trong diện tiêm: Thực hiện tiêm phòng vắc xin 
Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng và vắc xin Viêm da nổi cục.  

- Đối với lợn: Tiêm vắc xin Tụ huyết trùng, Dịch tả, vắc xin Lở mồm long 
móng và vắc xin Tai xanh.  

- Đối với gà: tiêm vắc xin cúm gia cầm H5N1 (không tiêm cho thủy cầm)  

- Đối với chó, mèo: Tiêm vắc xin Dại (Rabisin) chó, mèo.  

3. Cơ chế chính sách và kinh phí thực hiện.  

-Đối với các loại vắc xin Ngân sách huyện hỗ trợ 100% gồm các loại vắc 
xin như: Tụ huyết trùng trâu, bò; Lở mồm long móng trâu, bò; Viêm da nổi cục 
trâu bò và vắc xin Dại chó mèo. Hiện tại đã có vắc xin và Trung tâm dịch vụ 
nông nghiệp thực hiện cấp theo lịch từ ngày 23/4/2024 đến ngày 25/4/2024. 

-Đối với các loại vắc xin được ngân sách tỉnh hỗ trợ gồm: Tụ huyết trùng 
lợn; Dịch tả lợn; Lở mồm long móng lợn và vắc xin Cúm gia cầm; hiện tại chưa 
có vắc xin, khi nào Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh cấp, Trung tâm 
dịch vụ nông nghiệp sẽ thông báo sau.  

- Đối với các loại vắc xin mà xã không trong diện được nhà nước hỗ trợ 
như: vắc xin Tai xanh, và các loại vắc xin ngoài danh mục nêu trên, Đề nghị các 



xóm vận động nhân dân tự mua vắc xin về tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm 
nhằm đảm bảo an toàn về dịch bệnh.  

4. Tiền công tiêm phòng: 

 Thực hiện theo Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 
2016 của Bộ Tài chính. Quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc khử 
trùng cho động vật, chẩn đoán thú y, dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động 
vật và Quyết định số 73/QĐ-CNTY ngày 10/02/2017 của Chi cục Chăn nuôi và 
Thú y tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể như sau:  

- Trâu, bò, ngựa: 4.800 đ/1 mũi tiêm/lần tiêm, 6.700đ/2 mũi tiêm/ lần tiêm.  

- Lợn, dê, cừu: 2.900đ/1 mũi tiêm/lần tiêm, 4.800đ/2 mũi tiêm/lần tiêm.   

- Chó, mèo: 5.500đ/1 mũi tiêm/lần tiêm.  

- Gia cầm : 350 đồng/1 mũi tiêm/lần tiêm.  

- Đối với tiêm phòng vắc xin Dại chó, mèo: Tổng thu là 14.500 đồng/con.  
Trong đó:  

+ Tiền công tiêm phòng là: 5.500 đồng/01 con   

+ Tiền mua Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với chủ nuôi chó là: 9.000 
đồng/01 con chó, mèo ( tiền vắc xin đã được nhà nước hỗ trợ).  

* Bảo quản vắc xin: Tất cả các loại vắc xin phải được bảo quản từ 2 - 
80C, tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp, không được đông lạnh vắc xin, vắc 
xin chỉ sử dụng trong thời hạn của nhà sản xuất ghi trên nhãn.  

        5. Thời hạn thanh quyết toán vắc xin.  

 UBND xã Đề nghị lực lượng Thú y cấp xã trực tiếp nhận vắc xin tại Trung 
tâm dịch vụ nông nghiệp theo lịch, phối hợp với các xóm đẩy nhanh tiến độ tiêm 
phòng và thực hiện thanh quyết toán vắc xin được nhà nước hỗ trợ theo đúng 
quy định và gửi về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện để tổng hợp báo cáo 
UBND huyện và BCĐ phòng chống dịch động vật tỉnh. Thời gian hoàn thành 
trước ngày 30/5/2024.  

Để đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia 
cầm theo chỉ tiêu, kế hoạch huyện giao, đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng, 
chống dịch, bệnh trên đàn vật nuôi trên địa bàn. UBND xã đề nghị lực lượng 
Thú y và các xóm quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội 
dung trên./.  

    

   

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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